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I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

Thời gian qua, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Y tế, trực tiếp là Quỹ 

phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và môi trường không khói 

thuốc tại tỉnh Bình Định. Ngành Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các 

văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động PCTHTL. Các địa phương, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung 

theo quy định của Luật PCTHTL. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức 

triển khai thực hiện các hoạt động PCTHTL. Nhiều hoạt động đã được triển khai, 

tạo hiệu ứng lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị, trường học, các cấp ngành, hội, đoàn 

thể tham gia tích cực và đẩy mạnh hoạt động PCTHTL ở từng cấp, ngành, đơn vị, 

địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng để nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích xây dựng môi trường không 

khói thuốc, phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định của Luật PCTHTL và các 

văn bản hướng dẫn thực thi môi trường không thuốc lá. Ngành Y tế đã phối hợp 

với các cơ quan thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 

Định, Báo Bình Định... triển khai có hiệu quả các hoạt động PCTHTL cho các cơ 

sở y tế toàn tỉnh, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... 

Hoạt động PCTHTL do Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế hỗ trợ đến nay đã mang 

lại hiệu quả thiết thực và là điều kiện cần thiết để tỉnh Bình Định tiếp tục triển 

khai các hoạt động PCTHTL với các nội dung: Nâng cao nhận thức của cộng đồng 

về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của 

Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Thực thi nghiêm Luật 

PCTHTL, các quy định xử phạt hành chính theo quy định; cấm quảng cáo, khuyến 

mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá... Các hoạt động chính về PCTHTL trên 

địa bàn tỉnh thời gian qua như: 

- Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTHTL: Tổ chức 
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các lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật, Nghị định liên quan, các nội dung 

về tác hại của thuốc lá cho cán bộ phụ trách, cộng tác viên PCTHTL ở các cấp 

các ngành trong tỉnh. 

- Hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá: Hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, nội quy thực hiện đơn vị không khói thuốc 

lá; Tổ chức ký cam kết thực hiện môi trường đơn vị không thuốc lá; nhất là đối 

với các bệnh viện, trường học thực hiện môi trường không khói thuốc. 

- Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL tại địa phương: 

+ Tuyên truyền trên sóng phát thanh và sóng truyền hình của Đài phát thanh 

và Truyền hình Bình Định và hệ thống loa phát thanh nội bộ của các Trung tâm y 

tế huyện, thị xã thành phố và các bệnh viện. 

+ Tuyên truyền trên Báo Bình Định và Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 

và của các đơn vị, địa phương. 

+ Truyền thông trực tiếp bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề ở cơ sở. Truyền 

thông lưu động bằng xe loa tại 11 huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền trên bảng 

điện tử tại Quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn; tổ chức lễ phát động 

nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31/5... 

+ Sản xuất và phân phối đến các đơn vị trong và ngoài ngành y tế tài liệu 

truyền thông như pa nô tuyên truyền, áp phích, biển mica cấm hút thuốc, băng rôn 

tuyên truyền đường phố, bảng hiệu cơ quan không thuốc lá. 

- Triển khai công tác thanh kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHTL: tổ chức 

các lớp tập huấn chuyên đề cho thanh tra, công an, đoàn liên ngành về tác hại 

thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực thi môi 

trường không thuốc lá. Thời gian qua Ngành Y tế đã phối hợp với các đơn vị thực 

hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, xây dựng môi trường không khói thuốc 

lá, thực hiện các quy định kinh doanh, khuyến mại thuốc lá tại các cơ sở bán buôn 

thuốc lá... 

- Giám sát, hỗ trợ các đơn vị, cơ sở thực hiện các hoạt động PCTHTL, 

hướng dẫn trực tiếp cho các đơn vị y tế, các bệnh viện thực hiện môi trường không 

thuốc lá, thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị. 

- Kết quả điều tra PGATS năm 2024 tại Bình Định về tình hình sử dụng 

thuốc lá và thực hiện Luật PCTHTL: 

+ Kết quả điều tra Giám sát sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (PGATS) 

năm 2024 tại tỉnh Bình Định cho thấy, tỷ lệ hiện hành người hút thuốc là 16,7%, 

trong đó nam giới chiếm 33,2% và nữ giới chỉ chiếm 0,2%. Về việc sử dụng các 

sản phẩm thuốc lá có khói, tỷ lệ chung là 12,2%. Trong khi đó, thuốc lá không 

khói đã từng được sử dụng bởi 0,4% dân số (0,3% ở nam và 0,4% ở nữ). Đối với 

thuốc lá điện tử, 15,8% người được khảo sát từng nghe nói về sản phẩm này, 1,5% 

từng sử dụng và 0,3% đang sử dụng. Đáng chú ý, nhóm tuổi từ 15–24 có tỷ lệ sử 

dụng thuốc lá điện tử cao nhất, ở mức 0,5%. 
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+ Tình trạng phơi nhiễm khói thuốc thụ động trong nhà được ghi nhận ở 

mức cao với 56,5% số người được khảo sát (61,2% nam và 50,9% nữ). Tuy nhiên, 

chỉ có 45,7% số người được hỏi biết về quy định “không được phép hút thuốc lá 

trong nhà”. Tại nơi làm việc, tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc lá là 24,2%, trong đó 

nhóm đối tượng là nhân viên nhà nước và ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ cao nhất 

với 26,4%. Đáng lưu ý, 59,1% người dân đồng tình với quy định “không được 

phép hút thuốc lá ở bất kỳ đâu trong nhà”. 

+ Tỷ lệ phơi nhiễm khói thuốc tại các địa điểm công cộng dao động đáng 

kể. Quán cà phê, quán bar và vũ trường ghi nhận tỷ lệ phơi nhiễm tuyệt đối 

(100%), tiếp theo là nhà hàng (71,0%). Các địa điểm khác bao gồm: trường học 

(34,0%), cơ sở y tế (27,2%), trường đại học/cao đẳng (24,2%), cơ quan nhà nước 

(22,5%) và phương tiện công cộng (15,5%). 

+ Về tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, phần lớn người hút thuốc 

tại tỉnh Bình Định chưa được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Công tác tư 

vấn cai nghiện thuốc lá hiện vẫn chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là trong 

hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

+ Trong số người trưởng thành hiện đang hút thuốc, 34,5% không có ý định 

bỏ thuốc, với nhóm tuổi từ 15–24 ghi nhận tỷ lệ cao nhất (44,1%). Ngược lại, 

57,6% người hút thuốc có ý định bỏ trong tương lai: 23,8% chưa xác định thời 

điểm bỏ thuốc, 16,8% dự định bỏ trong vòng 12 tháng tới, và 17% dự định bỏ 

ngay trong tháng sau. Có đến 90,4% người đã nỗ lực bỏ thuốc và nhận được lời 

khuyên từ cán bộ y tế trong vòng 12 tháng qua. 

+ Nhận thức về tác hại của thuốc lá nhìn chung ở mức cao. Có tới 99% 

người từ 15 tuổi trở lên tin rằng thuốc lá là nguyên nhân gây ung thư phổi (nam 

98,7%; nữ 99,3%). Đồng thời, 76,4% nhận thức rằng thuốc lá liên quan đến ba 

bệnh chính gồm đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ung thư phổi. Tỷ lệ đồng thuận với 

nhận định rằng khói thuốc lá thụ động cũng gây hại sức khỏe là 92,8%, trong đó: 

90,5% cho rằng gây bệnh phổi, 83,4% ung thư phổi, 65,8% bệnh tim, 50,1% các 

loại ung thư khác và 0,3% các bệnh lý khác. 

+ Về nhận thức pháp luật, có 81,8% người dân ủng hộ việc tăng thuế thuốc 

lá và 67,9% đã từng nghe đến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các cơ 

quan, đơn vị và chính quyền địa phương được ghi nhận có vai trò tích cực trong 

việc triển khai luật, đồng thời nhận được sự đồng thuận của cộng đồng. 

+ Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại 

địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân vẫn duy trì thói quen 

hút thuốc và thiếu ý thức về tác hại của việc hút thuốc lá tại nơi công cộng. Cơ sở 

hạ tầng hỗ trợ xây dựng môi trường không khói thuốc còn hạn chế, bao gồm việc 

thiếu biển báo cấm hút thuốc và chỉ dẫn rõ ràng tại khu vực công cộng. Đặc biệt, 

việc giám sát bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi chưa được thực hiện một cách 

nghiêm túc và chặt chẽ. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024. 

Năm 2024, theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo và Hợp đồng với Quỹ PCTHTL 

- Bộ Y tế; Ban chỉ đạo đã tổ chức phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành 

thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Kết quả cụ thể. 

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử 

dụng thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn: 

- Nội dung, phương pháp thực hiện: Thực hiện truyền thông với nhiều 

hình thức: Truyền thông về PCTHTL trên Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh 

Bình Định, Báo Bình Định; Các hoạt động Mít-tinh, hội thi hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia không khói thuốc 25 - 31/5 do Tỉnh đoàn tổ chức. 

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu đó là: Những điều cần biết về Luật 

PCTHTL có hiệu lực năm 2013; Các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm 

quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; Nghị 

định số 176/2013/NĐ-CP và các văn bản vi phạm pháp luật có liên quan; Tác hại 

của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, các thành viên trong gia đình, người xung 

quanh và cộng đồng; Thuốc lá và các bệnh liên quan; môi trường không khói 

thuốc.  

- Kết quả: 30 lần phát sóng truyền hình; 30 lần phát sóng phát thanh; 30 

poster tuyền truyền về PCTHTL; trên 500 đoàn viên, thanh niên tham dự Ngày 

hội “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử” năm 2024. 

2. Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL để tổ chức thực hiện môi 

trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTHTL, 

tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL. 

- Nội dung:  

+ Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức 

không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình có hiệu quả: Kiện 

toàn Ban chỉ đạo PCTHTL của tỉnh, của ngành Y tế tỉnh Bình Định; Xây dựng và 

ban hành các văn bản về thực hiện công tác PCTHTL; Xây dựng và phê duyệt Kế 

hoạch hoạt động PCTHTL; Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động 

PCTHTL; Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc 

trong nhà hàng, khách sạn, nơi làm việc, trường học, bệnh viện… 

+ Phát thanh trên loa xã, phường, thị trấn; hệ thống loa truyền thanh nội bộ 

tuyên truyền về PCTHTL; Sản xuất tài liệu truyền thông về PCTHTL; Tổ chức 

giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTHTL; Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm về PCTHTL; Hội thảo nòng cốt về PCTHTL. 

+ Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cai nghiện thuốc lá dựa vào 

cộng đồng và phát triển, nhân rộng các mô hình có hiệu quả: Tập huấn cho cán bộ 

y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng. 

+ Xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mạng lưới 

cộng tác viên làm công tác PCTHTL: Tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia 
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hoạt động, cán bộ kiểm tra, giám sát về PCTHTL 

+ Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn do Quỹ PCTHTL tổ chức. 

+ Tập huấn cho giáo viên về PCTHTL để giảng dạy tại các trường phổ 

thông. 

- Kết quả:  

+ Ban chỉ đạo về PCTHTL tỉnh được kiện toàn theo Quyết định số 

2363/QĐ-UBND ngày 2/7/2024 của UBND tỉnh Bình Định và nhiệm vụ của các 

thành viên BCĐ được quy định tại Quy chết hoạt động của BCĐ. BCĐ đã ban 

hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 04/5/2024 về hoạt động PCTHTL năm 2024 

trên địa bàn tỉnh Bình Định, phù hợp thực tiễn địa phương, dễ áp dụng, có sức lan 

toả cao. Hợp đồng trách nhiệm số 59/2024/HĐ-QPCHTL-BĐ giữa Quỹ PCTHTL 

– Bộ Y tế với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) ký ngày 02/4/2024 đã 

được triển khai, thực hiện; Trên cơ sở đó, BCĐ tổ chức triển khai Hội nghị triển 

khai Kế hoạch hoạt động ngày 29/5/2024 thành công tốt đẹp với sự đóng góp 

nhiều ý kiến và tham luận có ý nghĩa trong triển khai thực hiện; Tổ chức 01 Hội 

thảo cán bộ nòng cốt (ngày 26/6/2024) có 43 thành viên tham dự; 02 lớp tập huấn 

Hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, bệnh viện 

cho 78 học viên; Tổ chức 01 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm (ngày 18/12/2024) có 

59 đại biểu, đại diện cho Ban chỉ đạo, cán bộ phụ trách PCTHTL cơ quan - đơn 

vị, nội dung báo cáo sơ bộ về kết quả đạt được, kinh nghiệm thực hiện, đề xuất 

định hướng cho thời gian đến; Đồng thời cử cán bộ, viên chức tham gia Hội thảo, 

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ năng và phương pháp 

lập kế hoạch… do Quỹ PCTHTL tổ chức;  

+ Trung tâm Y tế huyện thực hiện 04 lớp Tập huấn về tư vấn cai nghiện 

thuốc lá với 200 nhân viên y tế cơ sở được tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá 

tại các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân. Phát thanh trên loa xã, phường, 

thị trấn; hệ thống loa truyền thanh nội bộ tuyên truyền về PCTHTL: 11 TTYT 

huyện, thị xã, thành phố và 05 BV ĐK và chuyên khoa tuyến tỉnh thực hiện đọc 

bài viết tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của Bệnh viện, Trung tâm Y tế 

(180 lượt/đơn vị; Khung giờ phát: từ 10h30-11h30 và 16h-17h) với 2.880 lượt 

đọc, đọc bài tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn (159 

xã, phường, thị trấn; 79 lần/năm/xã), với 15.424 lượt đọc; 34 buổi truyền thông 

trực tiếp tại bệnh viên với 1.464 người tham dự và 20 buổi truyền thông trực tiếp 

tại trường học, các xã phường, thị trấn với 1.992 người tham gia; Đã cấp phát 

1.000 biển cấm hút thuốc lá đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành trên địa 

bàn tỉnh. 

+ Phối hợp Sở Du lịch đã triển khai 02 lớp tập huấn xây dựng môi trường 

không khói thuốc trong nhà hàng, khách sạn với hơn 100 người đang công tác các 

nhà hàng, khách sạn và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh tham dự; 01 lớp tập 

huấn xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc cho 50 người đại 

diện phòng, ban và các đơn vị thuộc Sở Du lịch tham dự; Sở Giáo dục - Đào tạo 

tổ chức 02 lớp tập huấn cho giáo viên về PCTHTL để giảng dạy ngoại khóa tại 
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các trường Trung học phổ thông; 01 lớp tập huấn xây dựng môi trường không 

khói thuốc tại nơi làm việc cho 50 người đại diện phòng, ban và các Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tham dự. Các Sở này đã thực hiện 06 

đợt kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL đối với 30 đơn vị quản lý là 

các nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh và trực thuộc là các Trường THPT trên 

địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, Ngành Y tế đã tổ chức 02 đợt giám sát tại cơ sở Y tế trên địa bàn 

tỉnh; cùng với đoàn giám sát của Quỹ PCTHTL giám sát 01 Trung tâm Y tế, 01 

UBND huyện và 01 Trường THPT. 

3. Thực hiện nghiên cứu, đánh giá để đưa ra bằng chứng phục vụ công 

tác phòng, chống tác hại của thuốc lá  

- Điều tra, thu thập số liệu với 2.400 phiếu phỏng vấn cá nhân đại diện hộ 

gia đình bằng phần mềm Redcap trên thiết bị thông minh tại của 40 thôn/khối phố 

thuộc 09 xã, phường, thị trấn của thành phố Quy Nhơn, huyện Tây Sơn và huyện 

Phù Mỹ. 

- Thực hiện 18 cuộc phỏng vấn sâu đối với đại diện các đơn vị cấp tỉnh, 6 

cuộc thảo luận nhóm với 06 nhóm đối tượng; 50 phiếu tự điền đại diện các cơ 

quan, đơn vị bàn tỉnh và 30 điểm quan sát công sở và địa điểm công cộng. 

(Kết quả đã báo cáo tóm tắt Mục I. Khái quát tình hình thực hiện - Kết 

quả điều tra PGATS năm 2024 tại Bình Định). 

III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi: 

- Tăng cường nhận thức cộng đồng: Nhờ vào các chiến dịch truyền thông, 

nhiều người đã nhận thức rõ hơn về tác hại của thuốc lá, từ đó giảm nhu cầu sử 

dụng thuốc lá. 

- Quy định pháp luật: Các quy định như cấm quảng cáo thuốc lá, cấm hút 

thuốc nơi công cộng, hay yêu cầu ghi rõ cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá 

đã giúp giảm tỉ lệ hút thuốc ở nhiều quốc gia. 

- Sự hỗ trợ từ các sở, ban ngành, hội đoàn thể: Các ban ngành đã đưa ra các 

sáng kiến và phối hợp giúp Ban chỉ đạo trong việc PCTHTL. 

2. Khó khăn: 

- Lợi ích kinh tế từ ngành thuốc lá: Ngành công nghiệp thuốc lá mang lại 

nguồn thu lớn, dẫn đến sự khó khăn trong việc thực hiện các biện pháp cấm hay 

giảm thiểu tiêu thụ. 

- Tính nghiện của thuốc lá: Thuốc lá có chứa nicotin, một chất gây nghiện 

mạnh, làm cho việc cai thuốc trở nên khó khăn đối với người hút. 

- Sự thiếu hiểu biết: Một số người chưa nhận thức rõ hết tác hại của thuốc 

lá hoặc không thể từ bỏ thói quen này, nhất là ở những khu vực nông thôn hoặc 

vùng sâu, vùng xa. 
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- Tác động của quảng cáo ngầm: Mặc dù quảng cáo thuốc lá bị cấm ở nhiều 

nơi, nhưng quảng cáo ngầm hoặc việc bày bán thuốc lá một cách dễ dàng vẫn là 

một vấn đề lớn. 

- Ảnh hưởng môi trường xã hội: Hút thuốc lá đã tồn tại và trở thành một 

phần trong văn hóa và thói quen xã hội, do đó việc thay đổi hành vi này có thể 

gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ một bộ phận người dân. 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2025 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012; Nghị định số 

77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

phòng chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp PCTHTL; 

Căn cứ Công văn số 27/QPCTHTL ngày 18/2/2025 của Quỹ Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá về việc Thông báo số kinh phí được duyệt để thực hiện hoạt 

động PCTHTL năm 2025. Theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQL ngày 17/02/2025 

của Bộ trưởng Bộ Y tế - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Quỹ PCTHTL; 

Căn cứ Hợp đồng trách nhiệm số 69/2025/HĐ-QLPCTHTL-BĐ ký ngày 

17/3/2025 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế và Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc Thực hiện chiến lược quốc gia về PCTHTL đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; 

Để tiếp tục thực hiện công tác PCTHTL trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế xây dựng 

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định từ nguồn kinh phí của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá, nội dung cụ thể như sau:  
 

II. MỤC ĐÍCH  

 Nhằm nêu bật những nguy cơ sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc lá và 

ủng hộ các chính sách hiệu quả để giảm sử dụng thuốc lá. Các cấp, các ngành xác 

định cụ thể các mục tiêu, nội dung công việc, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai 

thực hiện có hiệu quả kế hoạch; bảo đảm người dân được sống, làm việc và học 

tập trong môi trường không khói thuốc lá. 
 

III. YÊU CẦU 

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng 

Tăng cường nhận thức về tác hại của thuốc lá: Cần đẩy mạnh các chiến dịch 

truyền thông về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, bao gồm các vấn đề như 

ung thư, bệnh tim mạch, bệnh phổi, và ảnh hưởng đến thế hệ tương lai. 
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Chú trọng giáo dục học sinh, sinh viên: Các chương trình giáo dục về tác 

hại của thuốc lá cần được tổ chức trong trường học, đặc biệt là ở cấp trung học 

phổ thông và đại học. 

Ứng dụng công nghệ: Sử dụng mạng xã hội, website, ứng dụng di động để 

tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và cung cấp các kiến thức, thông tin hỗ trợ 

cai thuốc. 

2. Thực thi quy định pháp luật 

Quy định về cấm hút thuốc tại nơi công cộng: Tiếp tục duy trì và tăng cường 

thực hiện các quy định cấm hút thuốc ở các khu vực công cộng như bệnh viện, 

trường học, nơi làm việc… 

Cấm quảng cáo, tài trợ và khuyến mại thuốc lá: Tăng cường giám sát và xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo thuốc lá, khuyến mãi, tiếp thị sản 

phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức. 

Nâng cao mức phạt đối với vi phạm: Điều chỉnh các mức phạt để đảm bảo 

tính răn đe đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá. 

3. Hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi để cai thuốc 

Xây dựng các chương trình hỗ trợ cai thuốc: Tạo ra các chương trình hỗ 

trợ, tư vấn cai thuốc tại các cơ sở y tế, qua đường dây nóng hoặc qua các nền tảng 

trực tuyến. 

Khuyến khích sử dụng phương pháp hỗ trợ cai thuốc: Cung cấp các liệu 

pháp hỗ trợ cai thuốc như thay thế nicotine, thuốc, liệu pháp hành vi. 

Hỗ trợ người hút thuốc ở nơi làm việc và trong cộng đồng: Khuyến khích 

các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các chương trình hỗ trợ nhân viên cai thuốc, 

bao gồm các chính sách bảo vệ sức khỏe. 

4. Áp dụng các nghiên cứu PCTHTL vào thực tiễn 

Đẩy mạnh áp dụng nghiên cứu về tác hại của thuốc lá: Tăng cường vận 

dụng kết quả các nghiên cứu khoa học về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các 

nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe cộng đồng và môi trường 

trong tuyên truyền, vận động và thực thi luật PCTHTL. 

5. Tăng cường phối hợp 

Tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu: Thúc đẩy sự phối hợp 

giữa các đơn vị; cơ quan; các Trung tâm đầu mối phụ trách phòng chống tác hại 

của thuốc lá để chia sẻ các mô hình và kinh nghiệm thành công trong công tác 

phòng chống thuốc lá. 

6. Giám sát và đánh giá hiệu quả 

Theo dõi và báo cáo thường xuyên: Đánh giá kết quả thực hiện các chương 

trình phòng chống thuốc lá qua các báo cáo định kỳ để xác định các vấn đề còn 

tồn tại và tìm cách khắc phục. 
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Đánh giá tác động của các biện pháp pháp lý: Thực hiện nghiên cứu đánh 

giá tác động của các quy định pháp lý về phòng chống thuốc lá đối với hành vi sử 

dụng thuốc lá trong cộng đồng. 

IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu chung: 

Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại 

tỉnh Bình Định. Giảm tỉ lệ hút thuốc lá và tỉ lệ tiếp xúc thụ động với thuốc lá, 

nhằm giảm bệnh tật, tử vong do thuốc lá. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu 1. Tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về tác 

hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các quy 

định pháp luật về PCTHTL. 

Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL, tổ chức thực hiện môi 

trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTHTL, tăng 

cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL. 

3. Các chỉ số và hoạt động: 

3.1. Mục tiêu 1. Tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức của người dân 

về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các 

quy định pháp luật về PCTHTL. 

Chỉ số: 

- 100% lãnh đạo tỉnh, thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết 

về quy định của Luật PCTHTL; 

- 96% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá; 

- 94% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 

- 80% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL. 

Hoạt động: 

3.1.1. Nhiệm vụ 1: Truyền thông về tác hại của thuốc lá và PCTHTL 

phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

3.1.1.1. Truyền thông về PCTHTL trên sóng truyền hình của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Bình Đình. 

Nội dung: Những điều cần biết về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút 

thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Tác hại của thuốc lá đối với sức 

khỏe bản thân, các thành viên trong gia đình, người xung quanh và cộng đồng. 

Thuốc lá và các bệnh liên quan. Môi trường không khói thuốc. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng 

đồng dân cư trong tỉnh. 
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Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với Đài phát thanh và 

Truyền hình để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 30 lần phát sóng thông điệp về phòng, chống tác hại của 

thuốc lá. 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.1.1.2. Truyền thông về PCTHTL trên sóng phát thanh của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh Bình Đình. 

Nội dung: Những điều cần biết về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút 

thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. Tác hại của thuốc lá đối với sức 

khỏe bản thân, các thành viên trong gia đình, người xung quanh và cộng đồng. 

Thuốc lá và các bệnh liên quan. Môi trường không khói thuốc. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng 

đồng dân cư trong tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với Đài phát thanh và 

Truyền hình để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 30 lần phát sóng thông điệp, truyền thông về PCTHTL. 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.1.1.3. Tuyên truyền về PCTHTL trên Báo Bình Định. 

Nội dung: Những điều cần biết về Luật PCTHTL. Các quy định cấm hút 

thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Tác hại của thuốc lá đối với sức 

khỏe các thành viên trong gia đình, người xung quanh và cộng đồng. Các bệnh do 

thuốc lá gây ra và các hoạt động PCTHTL diễn ra trên địa bàn tỉnh... 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng 

đồng dân cư trong tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với Báo Bình Định và 

các đơn vị liên quan thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 30 tin, bài về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.1.1.4. Tuyền truyền về Phòng chống tác hại của thuốc lá trên mạng 

viễn thông nội bộ. 

Nội dung: Tin nhắn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, mang thông điệp 

PCTHTL, khuyến cáo không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá nhất 

là các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. 

Đối tượng, phạm vi: Người dân trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định hợp đồng nhà cung cấp di động 

mạng Viettel Mobifone, Vinaphone để triển khai thực hiện. 
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Kết quả dự kiến: 420.000 tin nhắn gửi đến các thuê bao điện thoại. 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.1.1.5. Tổ chức hoạt động Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói 

thuốc 25 - 31/5; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hội đoàn 

thể trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung: 

Lễ mittinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25- 31/5 tại Hội 

trường trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đội xe cổ động lưu động trên đường phố. 

Kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hội đoàn thể 

trên địa bàn tỉnh tham gia công tác PCTHTL, tuyên truyền tư vấn cai nghiện; 

hưởng ứng tích cực Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 - 31/5 và Ngày Thế 

giới không khói thuốc lá 31/5. 

Tuyên truyền tác hại của thuốc lá, các sản phẩm của thuốc lá, các sản phẩm 

thuốc lá thế hệ mới đối với sức khỏe các thành viên trong gia đình, người xung 

quanh và cộng đồng; các bệnh do thuốc lá gây ra,…. 

Đối tượng, phạm vi: Công chức, viên chức, người lao động, các hội đoàn 

thể trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp các Sở ban ngành liên 

quan để tổ chức thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- 200 người tham dự Mít-tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói 

thuốc 

- Tổ chức được 01 lễ mit tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói 

thuốc. 

Thời gian: Quý II năm 2025. 

3.2. Mục tiêu 2. Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTHTL, tổ chức thực hiện 

môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTHTL, 

tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTHTL. 

Chỉ số: 

- 45 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp 

luật về PCTHTL. 

- 95% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà 

- 248 trường mẫu giáo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong 

khuôn viên trường học. 

- 204 trường tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn 

viên trường học. 
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- 120 trường trung học cơ sở thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học. 

- 45 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học. 

- 06 trường liên cấp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong 

khuôn viên nhà trường 

- 50 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong 

nhà của nhà hàng. 

- 06 trường cao đẳng và đại học trong thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc lá tại khu vực trong nhà. 

- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện có quy định về việc thực thi môi 

trường không khói thuốc trong khuôn viên đơn vị 

- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thực thi nghiêm môi trường không 

khói thuốc trong khuôn viên đơn vị 

- 80% các công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các 

phương tiện vận chuyển hành khách. 

- 70 nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi 

làm việc trong nhà. 

- 65 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá 

đúng quy định của Luật PCTHTL hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khu vực trong nhà của khách sạn 

- 100% Cơ quan và đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc tại nơi làm việc trong nhà 

- Tổ chức 03 đợt kiểm tra về thực hiện Luật PCTHTL trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động: 

3.2.1. Nhiệm vụ 2: Xây dựng, triển khai các mô hình điểm về cộng đồng, 

cơ quan, tổ chức không có khói thuốc lá; phát triển và nhân rộng các mô hình 

có hiệu quả 

3.2.1.1. Xây dựng và ban hành các văn bản về thực hiện công tác 

PCTHTL 

Nội dung: 

- Văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Ban ngành, các cơ quan, đơn vị 

thực hiện các hoạt động PCTHTL giai đoạn năm 2025 

- Văn bản của Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm môi trường 

không khói thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế theo đúng quy định của Luật 

PCTHTL. 

- Văn bản của Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở 

Công thương, Sở Xây dựng, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, Bộ 
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chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh... chỉ đạo các 

cơ sở thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc trong khuôn viên của đơn 

vị thực hiện theo đúng quy định của Luật PCTHTL. 

Đối tượng, phạm vi: Các đơn vị Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể liên quan. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định tham mưu với Sở Y tế, UBND các 

cấp để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- 10 văn bản Chỉ đạo công tác PCTHTL các cấp từ Sở, Ngành, huyện, thị 

và thành phố trở lên. 

Thời gian: Năm 2025. 

3.2.1.2. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch hoạt động PCTHTL 

Nội dung: Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL năm 2025 của tỉnh trong 

đó phân công rõ nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, công an, lực lượng 

vũ trang có liên quan, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh…. 

Đối tượng, phạm vi: Lãnh đạo Sở, ban, ngành, đoàn thể, công an, lực lượng 

vũ trang có liên quan, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành 

phố, các cơ quan, đơn vị y tế, trường học địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định tham mưu cho Sở Y tế, UBND các 

cấp để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 01 Kế hoạch về PCTHTL được ban hành. 

Thời gian: Quý I, II năm 2025. 

3.2.1.3. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động PCTHTL 

Nội dung: 

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động PCTHTL. 

- Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hoạt động PCTHTL năm 2024 và các kết 

quả đạt được trong giai đoạn trước. Kế hoạch năm 2025 và định hướng những 

năm tiếp theo. 

- Kêu gọi sự ủng hộ của Lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể trên địa 

bàn tỉnh ủng hộ công tác PCTHTL, tuyên truyền tư vấn cai nghiện. Triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc 25 - 31/5 và Ngày Thế 

giới không khói thuốc lá 31/5. 

Đối tượng, phạm vi: Lãnh đạo, cán bộ, công viên chức phụ trách hoạt động 

PCTHTL các Sở, ban, ngành, Hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định tham mưu cho Sở Y tế ban hành 

các văn bản để triển khai thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 01 hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động PCTHTL. 
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- 100 người tham dự hội nghị. 

Thời gian: Năm 2025. 

3.2.1.4. Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc tại nơi làm việc, trường học, bệnh viện. 

Nội dung: Luật PCTHTL, các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm 

quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các 

văn bản liên quan. Thuốc lá và các bệnh liên quan. Tác hại của thuốc lá, các sản 

phẩm của thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đối với sức khỏe bản thân, 

các thành viên trong gia đình, người xung quanh và cộng đồng. Lợi ích của môi 

trường không khói thuốc bảo vệ sức khỏe. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên các trường 

học trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với UBND các cấp và 

các sở ban ngành liên quan để tổ chức thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 06 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc. 

- 300 người tham dự tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc 

Thời gian: Quý II, III năm 2025 

3.2.1.5. Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc tại các nhà máy xí nghiệp. 

Nội dung: Luật PCTHTL, các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm 

quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các 

văn bản liên quan. Thuốc lá và các bệnh liên quan. Tác hại của thuốc lá, các sản 

phẩm của thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đối với sức khỏe bản thân, 

các thành viên trong gia đình, người xung quanh và cộng đồng. Lợi ích của môi 

trường không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe, phòng chống cháy nổ. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với Liên đoàn lao động 

tỉnh tổ chức thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc. 

- 50 người tham dự tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói 

thuốc 

Thời gian: Quý III năm 2025. 

3.2.1.7. Phát thanh trên loa xã, phường, thị trấn; hệ thống loa truyền 



15 
 

thanh nội bộ  tuyên truyền về PCTHTL 

Nội dung: 

Tuyên truyền về Luật PCTHTL và các văn bản liên quan. Tăng cường công 

tác tuyên truyền nhằm PCTHTL. Thuốc lá và các bệnh liên quan. Tác hại của 

thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá nhất là các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới 

đối với sức khỏe bản thân, các thành viên trong gia đình, người xung quanh và 

cộng đồng. Lợi ích của môi trường không khói thuốc để bảo vệ sức khỏe, phòng 

chống cháy nổ. 

Phát thanh viên đọc bài viết tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của 

Bệnh viện, Trung tâm Y tế (Khung giờ phát: từ 10h30-11h30 và 16h-17h) 

Phát thanh viên đọc bài viết tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh xã, 

phường, thị trấn phát thông điệp phát thanh truyền thông về PCTHCTL (dự kiến 

159 xã, phường, thị trấn; 72 lần/năm/xã). 

Đối tượng, phạm vi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với UBND các cấp, Sở 

ban ngành liên quan, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 14.508 lần phát thanh trên loa xã, phường tuyên truyền về 

PCTHTL. 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.2.1.8. Tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về PCTHTL 

Nội dung: 

- Tác hại thuốc lá, các sản phẩm của thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá thế hệ 

mới; Lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật PCTHTL và các 

văn bản hướng dẫn. 

- Tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh 

- Hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tiếp cận thông tin liên quan 

đến vấn đề cai nghiện thuốc lá. 

Đối tượng, phạm vi: 

- Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, 

Trung tâm Y tế tuyến huyện. 

- Các cán bộ, viên chức, người lao động tại xã/phường; học sinh, sinh viên 

tại các trường; lãnh đạo, NLĐ các doanh Nghiệp các khu công nghiệp, lâm trường, 

xí nghiệp... 

Phương thức thực hiện: CDC phối hợp với UBND các cấp, Sở ban ngành 

liên quan để tổ chức thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 
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- Tổ chức 45 buổi truyền thông trực tiếp về PCTHTL. 

- 3.150 người tham dự truyền thông trực tiếp về PCTHTL 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.2.1.9. Tuyên truyền các TV spot về phòng chống tác hại của thuốc lá 

trên Bảng Quảng cáo pano điện tử LED công cộng 

Nội dung: 

Tuyên truyền các TV spot (đoạn video ngắn khoảng 30 giây) về PCTHTL 

trên Bảng Quảng cáo pano điện tử LED công cộng tại Quảng trường - Khu vui 

chơi giải trí ngoài trời trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 

Phát TV spot 30 giây trên bảng điện tử tại quảng trường (phát ít nhất 30 

lần/ngày, phát ít nhất 3 ngày/tuần). 

Phố biến những điều cần biết về Luật PCTHTL. Các quy định cấm hút thuốc 

và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Tác hại của thuốc lá, các sản phẩm 

của thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đối với sức khỏe các thành viên 

trong gia đình, người xung quanh và cộng đồng. Các bệnh do thuốc lá gây ra. Xây 

dựng môi trường không khói thuốc. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ, nhân dân của thành phố Quy Nhơn và khách 

du lịch, nhân dân trong tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với đơn vị liên quan để 

tổ chức, thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 24 ngày (30 lượt/ngày) phát thông điệp truyền thông về 

PCTHTL trên pano màn hình Led. 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.2.1.10. Sản xuất tài liệu truyền thông về PCTHTL. 

Nội dung: Biển mica in thông điệp, sản xuất quà tặng áo mưa, cốc sứ in 

logo thông điệp phòng chống tác hại của thuốc lá. Cấp phát cho cấp cho các cơ 

quan, đơn vị phối hợp thực hiện PCTHTL năm 2025. 

Đối tượng, phạm vi: Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ tham 

gia hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan 

để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- 1500 biển cấm hút thuốc. 

- 400 cái cốc sứ có gắn thông điệp PC THTL. 

- 250 cái áo mưa có gắn thông điệp PC THTL. 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 
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3.2.1.11. Tổ chức giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTHTL 

Nội dung: 

- Tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện các hoạt động PCTHTL. 

- Biểu mẫu, biên bản giám sát theo quy định và các văn bản liên quan. 

Đối tượng, phạm vi: Các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở y tế, nhà máy, 

xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn trong tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với UBND các cấp và 

Sở ban ngành liên quan để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 09 đợt giám sát về việc thực hiện các hoạt động PCTHTL. 

- 27 cơ quan/đơn vị được giám sát về thực hiện các hoạt động PCTHTL 

Thời gian: Quý II, III, IV năm 2025. 

3.2.1.12. Tổ chức Hội thảo nòng cốt về PCTHTL 

Nội dung: 

Tổ chức cuộc họp giữa các cán bộ nòng cốt trong công tác PCTHTL tại các 

sở ngành và địa phương tại Bình Định. 

Bổ sung thực hiện hoạch hoạt động trong năm và triển khai thực hiện nhiệm 

vụ thời gian tiếp theo. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ chủ chốt tại các Sở ban ngành, địa phương. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp Sở ban ngành liên quan 

để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 01 hội thảo nòng cốt về PCTHTL. 

- 60 người tham dự hội thảo 

Thời gian: Quý II 2025. 

3.2.1.13. Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật PCTHTL  

Thực hiện theo Kế hoạch số 23/KH-SYT ngày 07/02/2025 của Sở Y tế về 

Phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2025. 

3.2.2. Nhiệm vụ 3: Tổ chức các chiến dịch, sáng kiến về phòng, chống 

tác hại của thuốc lá dựa vào cộng đồng; tư vấn việc tổ chức nơi dành riêng 

cho người hút thuốc lá tại các địa điểm công cộng 

3.2.2.1. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức và Luật Phòng chống tác 

hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

Nội dung: 

Phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội thi cho 5 cơ quan, đơn vị, 
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đoàn thể… trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung về Luật PCTHTL; Các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi 

phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

và các văn bản liên quan. Tác hại của thuốc lá, các sản phẩm của thuốc lá, các sản 

phẩm thuốc lá thế hệ mới đối với sức khỏe các thành viên trong gia đình, người 

xung quanh và cộng đồng. Các bệnh do thuốc lá gây ra. Xây dựng môi trường 

không khói thuốc,... được Ban tổ chức biên soạn bộ câu hỏi và đáp án. 

Kết hợp văn nghệ phát động phong trào và tiểu phẩm có ý nghĩa giáo dục 

cao về PCTHTL. 

Đối tượng, phạm vi: Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC tham mưu Sở Y tế phối hợp Liên đoàn Lao 

động tỉnh tổ chức. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 01 cuộc thi về PCTHTL; 

- 300 người tham dự cuộc thi về PCTHTL; 

- 3000 người  theo dõi qua các kênh khác nhau: Facebook, Zalo, trang thông 

tin điện tử; 

- 5 cơ quan/đơn vị Tham gia cuộc thi. 

Thời gian: Năm 2025. 

3.2.3. Nhiệm vụ 7: Xây dựng, hỗ trợ hoạt động, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực cho mạng lưới cộng tác viên làm công tác phòng, chống tác hại của 

thuốc lá 

3.2.3.1. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động giám sát 

về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

Nội dung: 

- Luật PCTHTL và các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy 

định về địa điểm cấm hút thuốc lá và các văn bản liên quan. 

- Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. 

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát thực hiện môi trường không khói thuốc lá. 

- Hướng dẫn xây dựng Lịch thời gian giám sát, thành phần, nhiệm vụ từng 

thành viên; Báo cáo tổng hợp sau giám sát. 

Đối tượng, phạm vi: Cán bộ tham gia hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với các UBND các cấp, 

Sở ban ngành liên quan để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 
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- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTH. 

- 50 cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL được tập huấn về PCTHTL 

Thời gian: Quý II năm 2025 

3.2.3.2. Tập huấn chuyên sâu nâng cao năng lực và kỹ năng truyền 

thông cho các cán bộ tham gia công tác giảng dạy các hoạt động về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

Nội dung: 

- Luật PCTHTL, Các quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định 

về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các văn bản 

liên quan. 

- Thuốc lá và các bệnh liên quan. 

- Tác hại của thuốc lá, các sản phẩm của thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá 

thế hệ mới đối với sức khỏe bản thân, các thành viên trong gia đình, người xung 

quanh và cộng đồng. 

- Lợi ích của môi trường không khói thuốc lá. 

- Hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, trường 

học, bệnh viện. 

 - Biểu mẫu, biên bản giám sát theo quy định và các văn bản liên quan. 

Đối tượng, phạm vi: Lãnh đạo, cán bộ truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định, UBND các cấp, Sở ban ngành liên 

quan để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 01 lớp tập huấn cho các cán bộ tham gia hoạt động về PCTH. 

- 50 người Báo cáo viên được đào tạo để tham gia công tác đào tạo tại các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Thời gian: Quý III năm 2025. 

3.2.3.3. Tham gia các hoạt động được tổ chức bằng nguồn kinh phí của 

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

Nội dung: 

- Tham dự các hoạt động do Quỹ PCTHTL và Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. 

- Tham dự các hoạt động PCTHTL do các đơn vị được Quỹ PCTHTL hỗ 

trợ kinh phí tổ chức. 

Đối tượng, phạm vi: Lãnh đạo, cán bộ ngành Y tế, cán bộ CDC Bình Định 

và các cán bộ tham gia hoạt động PCTHTL của tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với các đơn vị ngoài tỉnh 

tổ chức thực hiện. 
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Kết quả dự kiến: 

- Tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn do Quỹ PCTHTL, 

Bệnh viện Bạch Mai tổ chức. 

- Tham gia 01 đợt/năm thăm quan, học hỏi kinh nghiệm. 

Thời gian: Năm 2025. 

3.2.4. Nhiệm vụ 8: Xây dựng nội dung và tổ chức đưa giáo dục về tác 

hại và phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hợp 

với các cấp học 

3.2.4.1. Tập huấn cho giáo viên về PCTHTL để giảng dạy tại các trường 

phổ thông 

Nội dung: 

Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, các thành viên trong gia 

đình, người xung quanh và cộng đồng. 

Lợi ích của Trường học không khói thuốc lá. 

Các quy định về PCTHTL trong trường học. 

Hướng dẫn giáo dục lồng ghép trong bài giảng môn học và kỹ năng truyền 

thông phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Đối tượng, phạm vi: Giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh. 

Phương thức thực hiện: CDC Bình Định phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 

tạo để thực hiện. 

Kết quả dự kiến: 

- Tổ chức 04 lớp tập huấn cho giáo viên về PCTHTL để giảng dạy ngoại 

khóa. 

- 200 giáo viên được tập huấn giảng dạy về PCTHTL trong chương trình 

ngoại khóa. 

Thời gian: Năm 2025. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế (hỗ 

trợ thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

Là đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Luật PCTHTL; Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013; Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng chính phủ, 

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá đến 

2030; Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 Quy định về việc thực hiện 
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địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng Môi trường không khói thuốc 

lá. Tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện chương trình, kế hoạch của các cấp và tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh. 

Phát động và duy trì phong trào thi đua “Môi trường không khói thuốc 

lá” trong ngành y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định 

cấm hút thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc. 

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về thực thi Luật PCTHTL. 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch; Sở Xây dựng; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Dân tộc và Tôn giáo; 

Trường Cao đẳng Y tế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bình Định,... tổ 

chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, lợi 

ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn 

bản hướng dẫn. 

Thực hiện sản xuất và cung cấp các tài liệu truyền thông để phân phối đến 

các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện tổng hợp tình hình thực 

hiện các hoạt động về PCTHTL trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh và Quỹ 

PCTHTL - Bộ Y tế. 

Phân công nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị thực 

hiện hợp đồng trách nhiệm đã ký kết với Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế; đồng thời ký 

kết hợp đồng trách nhiệm và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong 

tỉnh triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ; chủ trì, phối hợp với 

các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí hoạt động PCTHTL trên địa bàn 

tỉnh; tham mưu Sở Y tế và tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng quy 

định; đề xuất Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế hỗ trợ địa phương các hoạt động PCTHTL 

trong thời gian tới. Báo cáo cho Sở Y tế và báo cáo cho Quỹ PCTHTL theo hướng 

dẫn. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế thực hiện phổ biến 

quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà, trong khuôn viên trường học; 

chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các trường học và các đơn vị trực thuộc thực hiện 

nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học; chỉ đạo xây dựng 

mô hình điểm “Trường học không khói thuốc”; lồng ghép nội dung giảng dạy về 

tác hại thuốc lá trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học; đẩy mạnh việc 

thông tin, giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền 

về tác hại của thuốc lá góp phần xây dựng cộng đồng có nếp sống văn minh. 

- Ký kết hợp đồng trách nhiệm với cơ quan đầu mối (CDC Bình Định) tổ 
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chức các lớp tập huấn và giám sát thực thi Luật PCTHTL theo kế hoạch. 

3. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Y tế, trực tiếp là đơn vị đầu 

mối (CDC Bình Định) thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch PCTHTL có liên 

quan. 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức PCTHTL cho công chức, 

viên chức, người lao động; Phát động thực hiện phong trào Môi trường không 

khói thuốc trên từng cơ quan, đơn vị. 

- Ký kết hợp đồng trách nhiệm với cơ quan đầu mối tổ chức các lớp tập 

huấn và giám sát thực thi Luật PCTHTL, tổ chức các hội thi, truyền thông trực 

tiếp theo kế hoạch. 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Y tế chỉ đạo, định 

hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông 

tin; Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; hệ 

thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. 

- Chỉ đạo và phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ triển khai nhà hàng, 

khách sạn không khói thuốc. Bổ sung các tiêu chí về không hút thuốc lá theo quy 

định trong hương ước, quy ước văn hóa khu dân cư và đưa vào xét đánh giá các 

danh hiệu văn hoá. 

5. Sở Tài chính 

Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, đề xuất các cơ quan đơn vị tham mưu 

UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các 

văn bản quy định hiện hành. 

6. Công an tỉnh 

- Đề nghị Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế thực hiện xử lý các đối tượng 

vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong phạm vi quyền hạn của 

ngành. 

- Tích cực vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và các hội viên 

tham gia PCTHTL; gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi 

công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không 

khói thuốc”. 

7. Sở Xây dựng 

- Đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo, các đơn vị, doanh nghiệp vận tải hành 
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khách công cộng thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận 

chuyển hành khách và các khu vực công cộng trong sân bay, nhà ga, bến tàu, bến 

xe, trạm dừng nghỉ... 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn tại các đơn 

vị trong ngành. 

8. Sở Công Thương 

- Đề nghị Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý lưu thông thuốc 

lá; kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh 

thuốc lá. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát các 

hành vi buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, 

dán tem theo quy định. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, các cơ quan 

thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh 

- Đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch phát sóng và dành thời lượng phù 

hợp để phát sóng, đưa tin bài nhằm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích 

của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản 

liên quan. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời thực 

hiện PCTHTL tại đơn vị. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL; triển khai 

thực hiện Luật PCTHTL và các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực PCTHTL 

tại các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương. Chủ động huy động nguồn lực, 

bố trí ngân sách hàng năm đáp ứng yêu cầu của công tác PCTHTL đạt kế hoạch 

đề ra. 

- Tích cực vận động hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tham gia PCTHTL, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi 

công cộng, nơi làm việc, phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không 

khói thuốc”. 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, các quy định của Luật PCTHTL, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử 

phạt vi phạm trong PCTHTL trên các phương tiện thông tin đại chúng, website 

của các cơ quan, đơn vị. 
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- Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám cưới, 

đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào trong hương ước. 

- Chủ động thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách 

pháp luật về PCTHTL tại địa phương, bố trí lực lượng và phân công trách nhiệm 

cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính đối 

với hành vi vi phạm quy định về hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc, kinh 

doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 

- Tỉnh Đoàn Bình Định trên cơ sở những hoạt động các năm trước, tuỳ vào 

tình hình thực tế tổ chức thực hiện các hoạt động PCTHTL cho đoàn viên, xem 

thế hệ trẻ thực hiện PCTHTL là cốt lõi dẫn đến thành công về môi trường không 

khói thuốc lá. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc 

lá năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định từ nguồn kinh phí của Quỹ Phòng, chống 

tác hại của thuốc lá, Sở Y tế yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế phối hợp với Sở 

Y tế để triển khai hiệu quả kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế 

trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trung tâm Y tế các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
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